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Nhận diện phương pháp phỏng vấn
• Phỏng vấn là một cách để lấy thông tin từ một người bằng cách đặt câu hỏi 

và nghe câu trả lời của họ.
• Phỏng vấn nói chung là một kỹ thuật nghiên cứu định tính liên quan đến 

việc đặt câu hỏi mở để trò chuyện với người trả lời và thu thập dữ liệu gợi ý 
về một chủ đề.
• Người phỏng vấn thường là chuyên gia về chủ đề có ý định hiểu ý kiến của 

người trả lời trong một loạt các câu hỏi và câu trả lời sao cho được lên kế 
hoạch và thực hiện tốt.
• Một cuộc phỏng vấn là một phiên hỏi đáp trong đó một người đặt câu hỏi và 

người kia trả lời những câu hỏi đó. 
• Phỏng vấn có thể là cuộc trò chuyện một đối một, hai chiều hoặc có thể có 

nhiều người phỏng vấn và nhiều người tham gia.
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Ưu và nhược điểm của các loại cấu trúc phỏng vấn
Loại phỏng vấn Thuận lợi Nhược điểm

Phỏng vấn có cấu trúc

• Có thể sử dụng cho nghiên cứu định lượng
• Dữ liệu có thể được so sánh
• Độ tin cậy và hiệu lực cao
• Thời gian hiệu quả cho người phỏng vấn và người trả 

lời

• Nhà nghiên cứu không thể đặt câu hỏi bổ sung để làm rõ hoặc sắc 
thái hơn

• Phạm vi giới hạn: bạn có thể bỏ lỡ dữ liệu thú vị
• Có nguy cơ phản ứng thiên lệch 
• Do các tùy chọn trả lời bị hạn chế, mọi người có thể phải chọn 

“phù hợp nhất”

Phỏng vấn bán cấu 
trúc

• Có thể sử dụng trong nghiên cứu định lượng
• Hiệu lực tương đối cao
• Có thể đặt thêm câu hỏi nếu cần

• Hiệu lực thấp hơn so với cuộc phỏng vấn có cấu trúc
• Có nguy cơ xảy ra hiệu ứng Hawthorne, thành kiến của người 

quan sát, thành kiến ký ức và thành kiến ham muốn xã hội
• Cần có kỹ năng giao tiếp tốt để đạt hiệu quả cao nhất trong cuộc 

phỏng vấn
• Chuẩn bị tốn nhiều thời gian

Phỏng vấn phi cấu trúc

• Có thể đặt thêm câu hỏi nếu cần
• Người được hỏi có thể cảm thấy thoải mái hơn
• Có thể thu thập dữ liệu phong phú, định tính
• Có thể được sử dụng nếu có ít thông tin về chủ đề này

• Độ tin cậy và giá trị thấp
• Cần có kỹ năng đàm thoại xuất sắc để tiếp tục cuộc phỏng vấn
• Có nguy cơ xảy ra hiệu ứng Hawthorne, thành kiến của người 

quan sát, thành kiến ký ức và thành kiến ham muốn xã hội
• Dễ bị lạc hướng
• Khó so sánh dữ liệu
• Chuẩn bị rất tốn thời gian

Nhóm tập trung

• Phương pháp hiệu quả, vì phỏng vấn nhiều người 
cùng một lúc

• Người trả lời thường thoải mái hơn
• Tương đối tiết kiệm chi phí
• Dễ dàng hơn để thảo luận về các chủ đề khó khăn

• Có thể đặt một số câu hỏi hạn chế do hạn chế về thời gian
• Cần kỹ năng đàm thoại và lãnh đạo tốt
• Có nguy cơ cao hơn về sự thiên lệch của người quan sát, sự thiên 

lệch ký ức và sự thiên lệch mong muốn của xã hội
• Không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc các cân nhắc về đạo 

đức khác vì có nhiều người hiện diện 8



Một số “thiên lệch” cần chú ý khi phỏng vấn
• Hiệu ứng Hawthorne (Hawthorne Effect)

• Xu hướng cư xử khác đi của một người khi anh ta biết rằng mình đang bị quan sát. 
• Do đó, những gì được quan sát có thể không đại diện cho hành vi “bình thường”, đe dọa tính hợp lệ bên trong 

và bên ngoài của nghiên cứu.
• Thiên lệch phản ứng (Response Bias)

• Một số lý do có thể khiến ai đó trả lời sai hoặc không chính xác cho một câu hỏi. 
• Do người trả lời không thực sự dẫn đến làm sai lệch kết quả nghiên cứu, đe dọa tính hợp lệ của nghiên cứu.

• Thiên lệch người quan sát (Observer Bias)
• Xảy ra khi kỳ vọng, ý kiến hoặc định kiến của nhà nghiên cứu ảnh hưởng đến những gì họ nhận thức hoặc ghi 

lại trong một nghiên cứu. 
• Thiên lệch người quan sát còn được gọi là thiên lệch nhận diện (detection bias).

• Thiên lệch nhớ lại (Recall Bias)
• Sự thiên lệch xảy ra do khả năng nhớ lại thông tin chính xác của các nhóm người được phỏng vấn.

• Thiên lệch ham muốn xã hội (Social Desirability Bias)
• Xảy ra khi người trả lời đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi mà họ tin rằng sẽ khiến họ có thiện cảm với người 

khác, che giấu ý kiến hoặc kinh nghiệm thực sự của họ. 
• Thiên lệch này thường xảy ra ở các nghiên cứu tập trung vào các chủ đề nhạy cảm hoặc cá nhân.
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Những cân nhắc về đạo đức trong nghiên cứu

• Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu phải luôn tuân thủ một quy tắc 
ứng xử nhất định khi thu thập dữ liệu từ người dân.
• Những cân nhắc về đạo đức nhằm:
• Bảo vệ quyền lợi của người tham gia nghiên cứu
• Nâng cao giá trị nghiên cứu
• Duy trì tính toàn vẹn khoa học hoặc học thuật
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Tại sao vấn đề đạo đức nghiên cứu lại quan trọng?

• Đạo đức nghiên cứu quan trọng đối với tính toàn vẹn khoa học, nhân quyền 
và nhân phẩm, và sự hợp tác giữa khoa học và xã hội. 
• Đảm bảo rằng việc tham gia vào các nghiên cứu là tự nguyện, được cung 

cấp đầy đủ thông tin và an toàn cho các đối tượng nghiên cứu.
• Cần cân bằng việc theo đuổi các mục tiêu nghiên cứu quan trọng với việc sử 

dụng các phương pháp và quy trình nghiên cứu có đạo đức.
• Việc ngăn ngừa tổn hại vĩnh viễn hoặc quá mức đối với người tham gia, dù 

vô tình hay không, luôn là điều cần thiết.
• Độ tin cậy của nghiên cứu sẽ giảm đi nếu nghiên cứu có vấn đề về mặt đạo 

đức.
• Ngay cả khi một ý tưởng nghiên cứu có giá trị đối với xã hội thì cũng thể 

không biện minh cho việc vi phạm nhân quyền hoặc nhân phẩm của những 
người tham gia nghiên cứu.
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Một số khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu
Khía cạnh đạo đức Định nghĩa

Tự nguyện tham gia
Những người tham gia được tự do chọn tham gia hoặc không tham gia nghiên cứu 
tại bất kỳ thời điểm nào.

Sự đồng ý
Những người tham gia biết mục đích, lợi ích, rủi ro và kinh phí đằng sau nghiên 
cứu trước khi họ đồng ý hoặc từ chối tham gia.

Ẩn danh
Không biết danh tính của những người tham gia. Dữ liệu nhận dạng cá nhân không 
được thu thập.

Bảo mật
Biết những người tham gia là ai nhưng giấu thông tin đó khỏi những người 
khác. Ẩn danh dữ liệu có thể nhận dạng cá nhân để người khác không thể liên kết 
dữ liệu đó với dữ liệu khác.

Khả năng gây hại Thể chất, xã hội, tâm lý và tất cả các loại tác hại khác được giữ ở mức tối thiểu.

Thông báo kết quả
Đảm bảo rằng công việc của người nghiên cứu không có đạo văn hoặc hành vi sai 
trái trong nghiên cứu và trình bày chính xác kết quả của mình.
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Bảng câu hỏi (Questionnaire)

• Bảng câu hỏi là một danh sách các câu hỏi hoặc mục được sử dụng để 
thu thập dữ liệu từ người trả lời về thái độ, kinh nghiệm hoặc ý 
kiến của họ. 
• Bảng câu hỏi có thể được sử dụng để thu thập thông tin định lượng 

và/hoặc định tính.
• Bảng câu hỏi thường được sử dụng trong nghiên cứu thị trường cũng 

như trong khoa học xã hội và sức khỏe. 
• Bảng câu hỏi vs. Khảo sát (Surveys)
• Bảng câu hỏi là một công cụ để thu thập dữ liệu.
• Khảo sát là một phương pháp nghiên cứu dùng để thu thập và phân tích dữ liệu 

từ một nhóm người.
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Bảng câu hỏi tự quản lý
• Đặc điểm

• Tất cả các câu hỏi đều được chuẩn hóa để tất cả những người trả lời đều nhận được 
những câu hỏi giống nhau với cách diễn đạt giống hệt nhau.

• Bảng câu hỏi tự quản lý có thể được gửi trực tuyến hoặc ở định dạng giấy và bút, trực 
tiếp hoặc qua thư.

• Ưu điểm:
• Tiết kiệm chi phí
• Dễ quản lý cho các nhóm nhỏ và lớn
• Ẩn danh và phù hợp với các chủ đề nhạy cảm
• Tự nhịp độ

• Nhược điểm: 
• Không phù hợp với những người có trình độ đọc viết hoặc kỹ năng nói hạn chế
• Dễ bị thiên lệch do không trả lời hết 
• Thiên về những người tình nguyện vì các yêu cầu khảo sát khách quan thường bị bỏ 

qua.
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Bảng câu hỏi do nhà nghiên cứu quản lý
• Đặc điểm:

• Bảng câu hỏi do nhà nghiên cứu quản lý là các cuộc phỏng vấn diễn ra qua điện thoại, 
trực tiếp hoặc trực tuyến giữa nhà nghiên cứu và người trả lời.

• Ưu điểm:
• Đảm bảo người trả lời là đại diện cho đối tượng nghiên cứu 
• Cho phép làm rõ các câu hỏi và câu trả lời mơ hồ hoặc không rõ ràng
• Có tỷ lệ phản hồi cao vì khó từ chối cuộc phỏng vấn hơn khi người trả lời chú ý đến 

cá nhân
• Nhược điểm: 

• Tốn kém và mất thời gian để thực hiện
• Khó phân tích hơn nếu là phản hồi định tính
• Có khả năng chứa sự thiên lệch của người thử nghiệm hoặc đặc điểm nhu cầu riêng 
• Có khả năng thiên lệch mong muốn xã hội trong các phản hồi vì thiếu ẩn danh
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Câu hỏi mở vs. Câu hỏi đóng
• Bảng câu hỏi có thể bao gồm các câu hỏi mở hoặc đóng hoặc kết hợp cả hai.
• Câu hỏi đóng

• Câu hỏi đóng cung cấp cho người trả lời một tập hợp các lựa chọn cố định để lựa chọn. 
• Câu hỏi đóng là cách tốt nhất để thu thập dữ liệu về các biến phân loại hoặc định lượng.
• Sử dụng câu hỏi đóng sẽ hạn chế các câu trả lời.
• Biến danh nghĩa: danh mục không thể xếp hạng (như giới tính, chủng tộc…).
• Biến thứ tự: danh mục có thể xếp hạng (ví dụ tuổi, trình độ học vấn…).
• Câu hỏi dạng thang đo Likert: sử dụng thang đánh giá 5 hoặc 7 điểm (vd: mức độ hài lòng).

• Câu hỏi mở
• Câu hỏi mở cho phép người trả lời đưa ra câu trả lời theo cách riêng của họ. 
• Câu hỏi mở cho phép có nhiều câu trả lời hơn.
• Bởi vì không có giới hạn nào đối với sự lựa chọn, người trả lời có thể trả lời theo những cách 

mà các nhà nghiên cứu có thể chưa xem xét. 
• Đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn từ người trả lời, điều này có thể ngăn cản họ hoàn 

thành bảng câu hỏi.
• Việc hiểu và tóm tắt các câu trả lời có thể mất rất nhiều thời gian và nguồn lực. 
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Thiết kế phỏng vấn 

Bước 1: Xác 
định mục đích 

và mục tiêu
phỏng vấn

Bước 2: Sử 
dụng câu hỏi 
phù hợp với 

mẫu phỏng vấn

Bước 3: Quyết 
định độ dài câu 

hỏi và thứ tự 
câu hỏi

Bước 4: Kiểm 
tra trước bảng 

câu hỏi
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